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DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 01/4/2025
H29.109-

250319-0455

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

BASIROH

33 Nguyễn An Ninh, 

Phường Bến Thành, Quận 1

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA 

HÀNG)

19/03/2025 17/04/2025

2 01/4/2025
H29.109-

250317-0538
HỘ KINH DOANH PHỞ HIÊN

202B Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận  3

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

19/03/2025 17/04/2025

3 01/4/2025
H29.109-

250320-0246

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ 

NGỌC BÍCH

147 Pasteur, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/03/2025 18/04/2025

4 01/4/2025
H29.109-

250320-0362
CÔNG TY TNHH MAMA COOK

Số 43 đường Bùi Thị Xuân, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/03/2025 18/04/2025

5 01/4/2025
H29.109-

250311-0013

HỘ KINH DOANH TIỆM 

COFFEE A+C

230/18 Pasteur, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận  3

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

20/03/2025 18/04/2025

6 01/4/2025
H29.109-

250317-0227

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG WOOMASTER

13 Lê Quý Đôn, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận  3

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

20/03/2025 18/04/2025

7 01/4/2025
H29.109-

250319-0105

CÔNG TY TNHH RỒNG XANH - 

CHEONG RYUNG KAK

số 1 đường T12 thuộc dự án 

Khu dân cư và Công viên 

Phước Thiện (Khu C) có địa 

chỉ tại số 88 đường Phước 

Thiện, khu phố Phước 

Thiện, Phường Long Bình, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/03/2025 18/04/2025

8 01/4/2025
H29.109-

250317-0525

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 

VIỆT NAM

Số 1.02 tại tầng: 1, Tòa nhà 

chung cư số: S1.06 thuộc 

khu A - Khu dân cư và 

Công viên Phước Thiện tại 

số 512 Nguyễn Xiển, khu 

phố Long Hòa, Phường 

Long Thạnh Mỹ, Thành phố 

Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

20/03/2025 18/04/2025

9 01/4/2025
H29.109-

250317-0353

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN MAYCHA - CỬA 

HÀNG MAYCHA 27A QUỐC 

HƯƠNG

27A Quốc Hương, Phường 

Thảo Điền, Thủ Đức

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

20/03/2025 18/04/2025

10 01/4/2025
H29.109-

250314-0438

HỘ KINH DOANH PHA 

TEAWAVE

71 Lê Văn Chí, Phường 

Linh Trung, Thành phố Thủ 

Đức

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

11 01/4/2025
H29.109-

250319-0249

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CHƯNG CẤT QUẬN 9

1/25 Võ Văn Hát, Phường 

Long Trường, Thành phố 

Thủ Đức 

Sản xuất rượu 24/03/2025 22/04/2025

12 01/4/2025
H29.109-

250325-0237
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BÁCH

24 Đường 16 Him Lam, 

Khu phố 5, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố 

Thủ Đức

Chế biến cà phê 

rang xay; phối 

trộn, đóng gói cà 

phê hòa tan

27/03/2025 14/04/2025

13 01/4/2025
H29.109-

250317-0478

HỘ KINH DOANH NƯỚC 

UỐNG CHÍ HẢI

91 ĐƯỜNG 281- LÝ 

THƯỜNG KIỆT, Phường 

15, Quận  11

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

20/03/2025 18/04/2025

14 01/4/2025
H29.109-

250318-0177

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM TÂN 

VIỆT NHẬT

Căn B1-01 Trung Tâm 

Thương Mại (tầng 1) Cao 

Ốc The Emporium, Số 184 

Lê Đại Hành, Phường 15, 

Quận  11

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

20/03/2025 18/04/2025

15 01/4/2025
H29.109-

250320-0318

HỘ KINH DOANH QUÁN CƠM 

HAI HOÀNG

163/25/25A Tô Hiến Thành, 

Phường 13, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
20/03/2025 18/04/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 01/04/2025



16 01/4/2025
H29.109-

250318-0480

HỘ KINH DOANH MÌ QUẢNG 

HỘI AN

C1B BỬU LONG, Phường 

15, Quận 10

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

17 01/4/2025
H29.109-

250319-0040

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ MÁ TƯ - 

QUÁN ĂN THUẬN KÝ ​

199 Nguyễn Lâm, Phường 

6, Quận 10

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

18 01/4/2025
H29.109-

250324-0439

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

XUÂN ĐÁN

BB10 Trường Sơn, Phường 

15, Quận 10

đóng gói tôm khô, 

mực khô, cá khô
27/03/2025 14/04/2025

19 01/4/2025
H29.109-

250319-0175

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ BỤI 

1986S

222 Nguyễn Thái Bình, 

Phường 12, Quận Tân Bình

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

20/03/2025 18/04/2025

20 01/4/2025
H29.109-

250206-0139

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

03 Hoàng Bật Đạt, Phường 

15, Quận Tân Bình

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC

21/03/2025 21/04/2025

21 01/4/2025
H29.109-

250314-0141

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

TẠO GIÁO DỤC MAI LOAN

Số 14/1 Đường số 4, 

Phường Bình Hưng Hòa A, 

Quận Bình Tân

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

22 01/4/2025
H29.109-

250320-0120

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH 

TÂN - CÔNG TY TNHH MÃ ĐẠI 

GIA VIỆT NAM

247-249 đường Vành Đai 

Trong, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

23 01/4/2025
H29.109-

250206-0156

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

78-80 Lê Vĩnh Hòa, Phường 

Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/03/2025 21/04/2025

24 01/4/2025
H29.109-

250305-0248

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 164 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

41 Yên Thế, Phường 2, 

Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

21/03/2025 21/04/2025

25 01/4/2025
H29.109-

250320-0208

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TXC 

HG - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG 

MẠI MESA

Số 176C-176D Hậu Giang, 

Phường 2, Quận 6

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

26 01/4/2025
H29.109-

250320-0223

CÔNG TY TNHH KARAOKE 

QUEEN

18 Đường số 34, Phường 

10, Quận 6

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

27 01/4/2025
H29.109-

250319-0097

HỘ KINH DOANH CRANE TEA 

DƯƠNG BÁ TRẠC

144 Dương Bá Trạc, 

Phường Rạch Ông, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

28 01/4/2025
H29.109-

250307-0077

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14556

240/35A - 240/35A1 

Nguyễn Văn Luông, 

Phường 11, Quận 6

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/03/2025 21/04/2025

29 01/4/2025
H29.109-

250325-0319
HỘ KINH DOANH HẢI DƯƠNG

C2/19E2 Ấp 3, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh

CHẾ BIẾN BÒ 

VIÊN
27/03/2025 14/04/2025

30 01/4/2025
H29.109-

250325-0329

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN HỒNG NHẤT

E7/192A Quốc Lộ 50, Ấp 5, 

Xã Đa Phước, Huyện Bình 

Chánh

BÁN LẺ THỊT 

CUA , GHẸ.
27/03/2025 14/04/2025

31 01/4/2025
H29.109-

250321-0245

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ KHANG AN

108 Nguyễn Ảnh Thủ, 

Phường Hiệp Thành, Quận 

12

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (chế 

biến suất ăn sẵn)

21/03/2025 21/04/2025

32 01/4/2025
H29.109-

250325-0080

HỘ KINH DOANH QUÁN LẨU 

DÊ HẢI LONG

27/11B ấp Hưng Lân, xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/03/2025 23/04/2025

33 01/4/2025
H29.109-

250324-0087

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP 

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

NGỌC DIỄM

Lô B8 – B9, đường D5, 

Cụm Công Nghiệp Nhị 

Xuân, Xã Xuân Thới Sơn, 

Huyện Hóc Môn

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

25/03/2025 23/04/2025



34 01/4/2025
H29.109-

250318-0136

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN AN 

KHƯƠNG

77/22 ĐƯỜNG SUỐI LỘI, 

ẤP 1, xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Bếp ăn tập 

thể

26/03/2025 24/04/2025

35 01/4/2025
H29.109-

250326-0108

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CHUẨN MỸ

Lô A1 & A2, Đường D 10, 

Khu Công Nghiệp Đông 

Nam, xã Bình Mỹ, Huyện 

Củ Chi

Bếp ăn tập thể và 

căn tin
26/03/2025 24/04/2025

36 01/4/2025
H29.109-

250320-0295

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14672

158A Nguyễn Ảnh Thủ,  Ấp 

Đông, Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

26/03/2025 24/04/2025

37 01/4/2025
H29.109-

250320-0252

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

CHẤN KHANG – CỬA HÀNG 

SWEETHOME BAKERY 1

292- 294 QUANG TRUNG, 

Phường 10, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

21/03/2025 21/04/2025

38 01/4/2025
H29.109-

250319-0408

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MỸ 

PHÚC

1196 Lê Đức Thọ, Phường 

15, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

39 01/4/2025
H29.109-

250317-0532

HỘ KINH DOANH QUÁN LỘC 

KÝ - BÁNH CANH CUA TÔM 

CÀNG XANH

428 phan xích long , 

Phường 2, Quận Phú Nhuận

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

40 01/4/2025
H29.109-

250319-0406

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL 

CATERING

181/69/29 Phan Đăng Lưu, 

Phường 1, Quận Phú Nhuận

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/03/2025 21/04/2025

41 01/4/2025
H29.109-

250325-0146

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

AN & D

137 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận  Bình  

Thạnh

Cá hồi, thịt bò, cá 

ngừ, thịt cừu....
27/03/2025 14/04/2025

42 01/4/2025
H29.109-

250326-0515

CHI NHÁNH T - FRUIT- CÔNG 

TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ 

DỊCH VỤ TTT

330/2 Phan Văn Trị, 

Phường 11, Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh và 

đóng gói trái cây
27/03/2025 14/04/2025


